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ĐỀ THI CUỐI KỲ LỚP CHÍNH QUY  

HỌC KỲ II – NĂM HỌC (2011-2012) 

Môn:   Đo lường nhiệt 

Thời gian: 80’ 

Ngày thi: 6/6/2012 

---------- 

Ghi chú: Sinh viên được sử dụng tài liệu 

 

 

Câu 1 (2,5 điểm) 

 Độ ẩm không khí có ảnh hƣởng nhƣ thế nào đối với các hệ thống nhiệt, lạnh. Trình bày 

các phƣơng pháp xác định độ ẩm không khí và các biện pháp khống chế độ ẩm không khí 

trong phạm vi mong muốn mà bạn biết. 

Câu 2 (2,5 điểm) 

Khảo sát một hệ thống điều hòa không khí trung tâm sử dụng nƣớc làm chất tải lạnh, 

ngƣời kỹ sƣ lạnh cần quan tâm đến lƣu lƣợng các dòng môi chất nào trong hệ thống này. 

Trình bày các phƣơng pháp xác định lƣu lƣợng có thể sử dụng cho hệ thống. 

Câu 3 (2,5 điểm) 

Trình bày ngắn gọn các phƣơng pháp mà bạn biết để xác định nhiệt trị của nhiên liệu. 

Sử dụng các số liệu mà bạn đã ghi nhận đƣợc tại thí nghiệm đo nhiệt trị mà bạn đã học 

(khối lƣợng mẫu, khối lƣợng nƣớc, nhiệt trị) hãy xác định độ tăng nhiệt độ của nƣớc 

trong thí nghiệm đó. 

Câu 4 (2,5 điểm) 

a) Theo bạn, các trƣờng hợp nào trong ngành kỹ thuật nhiệt lạnh ngƣời ta cần phải sử 

dụng phƣơng pháp đo nhiệt độ không tiếp xúc. Ƣu, nhƣợc điểm của phƣơng pháp 

này là gì? 

b) Để đo nhiệt độ bề mặt của một buồng đốt ngƣời ta sử dụng nhiệt kế bức xạ, giá trị 

nhiệt độ nhiệt kế chỉ là 1050 K nếu xem bề mặt buồng đốt có độ đen tuyệt đối. Xác 

định nhiệt độ thực của bề mặt buồng đốt nếu độ đen của bề mặt này chỉ đạt 0,87. 
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ĐÁP ÁN 

Bài 1 (2,5 điểm) 

 Ảnh hƣởng của độ ẩm không khí: 

- Đối với hệ thống sấy: độ ẩm không khí vào buồng sấy cao thì năng suất hệ thống sấy 

giảm, thời gian sấy dài. 

- Đối với hệ thống lạnh và điều hòa không khí: là một trong các yếu tố ảnh hƣởng đến 

năng suất lạnh, năng suất thiết bị giải nhiệt của hệ thống thông qua nhiệt ẩn. 

- Đối với phòng sạch, phòng vi khí hậu: độ ẩm không khí là một thông số tiêu chuẩn đóng 

vai trò rất quan trọng, yếu tố quyết định chất lƣợng sản phẩm. 

- Đối với hệ thống thông gió nhà xƣởng, kho trữ: môi trƣờng không khí có độ ẩm cao và 

thêm nhiệt độ cao sẽ gây khó chịu cho con ngƣời, giảm tuổi thọ của máy móc thiết bị và 

dễ gây hƣ hỏng các sản phẩm khi lƣu trữ. 

 Sử dụng các loại ẩm kế hoặc cặp nhiệt kế khô ƣớt để xác định độ ẩm. 

 Khống chế độ ẩm ở giá trị mong muốn bằng biện pháp phun ẩm (tăng ẩm), tách ẩm bằng 

máy hút ẩm hoặc vật liệu hút ẩm. 

Bài 2 (2,5 điểm) 

 Các dòng lƣu lƣợng cần quan tâm trong hệ thống này: 

- Lƣu lƣợng tác nhân lạnh tuần hoàn trong chiller 

- Lƣu lƣợng nƣớc lạnh đến các dàn trao đổi nhiệt 

- Lƣu lƣợng chất giải nhiệt qua thiết bị ngƣng tụ (nƣớc hoặc không khí) 

- Lƣu lƣợng không khí qua các dàn lạnh. 

 

 Xác định lƣu lƣợng bằng lƣu lƣợng kế phù hợp với từng điều kiện không gian và môi 

chất làm việc.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Bài 3 (2,5 điểm) 

 Các phƣơng pháp xác định nhiệt trị: 

- Bằng công thức tính toán khi biết rõ thành phần của nhiên liệu và điều kiện cháy. 

- Sử dụng nhiệt lƣợng kế 
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Bài 4 (2,5 điểm) 

a) Đo nhiệt độ ngọn lửa trong quá trình cháy của nhiên liệu, nhiệt độ buồng đốt 

Môi trƣờng đo độc hại, nguy hiểm 

Vị trí đo không thuận lợi cho việc đo trực tiếp 

Theo dõi nhiệt độ bề mặt của động cơ hoặc thiết bị khi vận hành  

- Ƣu: nhanh, không phải tiếp xúc với nơi cần đo nguy hiểm 

- Nhƣợc: Sai số lớn, thiết bị đắt tiền 
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 Tthực tế = 1087 K  

 

 


